	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ AN ĐỔ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghiện ma túy

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Đang trong nhà tạm giữ, Trại tạm giam

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Độ
1984
	X
	
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ, 

	Tự do;9/12
	
	Bố: Nguyễn Ngọc Đỗ; 
mẹ Đỗ Thị Tiên
	Hêroin
	02TA; 02 TS
	Sưu tra
	Đang trong nhà tạm giữ CAH Bình Lục

	2
	Đỗ Văn Chiến
1979
	X
	
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ, 

	Tự do;9/12
	
	Bố: Đỗ Bá Kiểm; mẹ: Nguyễn Thị Toàn; 

	Hêroin
	
	
	

	3
	Nguyễn Đức Trung
1989
	X
	
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Nguyễn Ngọc Được; mẹ: Nguyễn Thị Láng

	Hêroin
	01 TA
	
	

	4
	Bùi Quang Chung
1993
	X
	
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Bùi Duy Tùng; Mẹ: Nguyễn Thị Xứng

	Hêroin
	
	
	

	5
	Đỗ Xuân Đoàn
1982
	x
	
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Đỗ Xuân Đài; Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Mai; vợ: Bùi Thị Phiến

	Hêroin
	
	
	

	6
	Vũ Văn Diển
1977
	X
	
	Thôn Sông, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Nguyễn Văn Niên; mẹ Bùi Thị Khoa;

	MT tổng hợp
	
	
	

	7
	Lê Quang Tuyên
1979
	X 
	
	Thôn Đại Phu, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Lê Quang Tân; mẹ Nguyễn Thị Phanh; vợ Tống Thị Giang

	MT tổng hợp
	02 TS
	Sưu tra
	

	8
	Văn Đức 
1985
	x
	
	Thôn Mạnh Chư, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Văn Tuế; Mẹ Ngô Thị Lịch

	Hê rôin
	01TA
	
	

	9
	Văn Đăng Tú
1976
	x
	
	Thôn Mạnh Chư, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Văn Tuế; Mẹ Ngô Thị Lịch

	MT tổng hợp
	
	Sưu tra
	

	10
	Phạm Quang Vinh
1996
	x
	
	Thôn Phù Tải, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Phạm Văn Thắng; mẹ: Đỗ Thị Lan 

	MT tổng hợp
	
	
	

	11
	Phạm Vinh Quang
1990
	x
	
	Thôn Phù Tải, xã An Đổ
	Lao động tự do
	

	Bố: Phạm Văn Thắng; mẹ: Đỗ Thị Lan 
	MT tổng hợp
	
	Sưu tra
	

	12
	Lê Văn Quân
1993
	x
	
	Thôn Phù Tải, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Lê Văn Khang; mẹ: Nguyễn Thị Mười

	
	
	
	

	13
	Nguyễn Ngọc Giàu
[bookmark: _GoBack]1988





	x
	
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	Lao động tự do
	
	Bố: Nguyễn Đức Mạnh; mẹ: Đỗ Thị Thuỷ; vợ Nguyễn Thị Nụ

	Hê ro in
	02TA 
	
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	………….., ngày 03 tháng 3 năm 2023
NGƯỜI LẬP







